
CÔNG ĐOÀN UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

CĐCS SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-CĐSKHCN Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 5 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng con của công chức, viên chức, người lao động 

Sở Khoa học và Công nghệ đạt thành tích trong học tập, năm học 2024 – 2025 

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
  

Căn cứ Quyết định 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại 

Công đoàn cơ sở; 

Căn cứ kết quả cuộc họp Ban Chấp hành CĐCS Sở Khoa học và Công nghệ 

ngày 19/5/2025 về việc xét khen thưởng con của công chức, viên chức, lao động Sở 

Khoa học và Công nghệ đạt thành tích trong học tập, năm học 2024 – 2025; 

Theo đề nghị của Ban Thi đua – Khen thưởng Công đoàn cơ sở Sở Khoa học 

và Công nghệ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng con của công chức, viên chức, lao động Sở Khoa học và 

Công nghệ đạt thành tích trong học tập, năm học 2024 – 2025 cho 69 cháu. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo thành tích học tập, cụ thể như sau: 

1. Kết quả học tập cuối năm học 2024 – 2025:  

a)  Tiểu học: Xuất sắc: 150.000đ/cháu; Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập 

và rèn luyện: 100.000đ/cháu. 

b) Trung học: Xuất sắc: 200.000đ/cháu; Giỏi: 150.000đ/cháu. 

2. Kết quả thi chọn học sinh giỏi các cấp do Ngành Giáo dục tổ chức trong 

năm học 2024 – 2025: 

a) Cấp Trường: Giải Nhất: 200.000đ/cháu; Giải Nhì: 150.000đ/cháu; Giải Ba: 

100.000đ/cháu; Giải Khuyến khích: 50.000đ/cháu. 

b) Cấp Huyện: Giải Nhất: 250.000đ/cháu; Giải Nhì: 200.000đ/cháu; Giải Ba: 

150.000đ/cháu; Giải Khuyến khích: 100.000đ/cháu. 

c) Cấp Tỉnh: Giải Nhất: 300.000đ/cháu; Giải Nhì: 250.000đ/cháu; Giải Ba: 

200.000đ/cháu; Giải Khuyến khích: 150.000đ/cháu. 

d) Cấp Quốc gia: Giải Nhất: 1.000.000đ/cháu; Giải Nhì: 700.000đ/cháu; Giải 

Ba: 500.000đ/cháu; Giải Khuyến khích: 300.000đ/cháu.  

Trường hợp các cháu đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi chọn học sinh 

giỏi các cấp do Ngành Giáo dục tổ chức thì được nhận khen thưởng thành tích với 

tiền thưởng cao nhất. 
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Tổng số tiền khen thưởng là 13.650.000 đồng (Mười ba triệu sáu trăm năm 

mươi nghìn đồng chẵn) trích từ kinh phí Công đoàn và nguồn hỗ trợ từ cơ quan, 

đơn vị. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

Điều 4. BCH Công đoàn Sở; Công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa 

học và Công nghệ có con có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Đảng ủy Sở; 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- BCH Công đoàn; 

- Lưu: VT, CĐ. 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Quốc Huy Hoàng 
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Phụ lục 

Danh sách khen thưởng con của công chức, viên chức, lao động 

Sở Khoa học và Công nghệ đạt thành tích trong học tập, năm học 2024 – 2025 
 (Kèm theo Quyết định số: ……. /QĐ-CĐSKHCN ngày 30/5/2025 

 của Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ) 

Đơn vị tính: Nghìn đồng 

TT Họ và tên cháu Thành tích đạt được Tên Bố (mẹ) 
Số tiền 

thưởng 

1.  Trần Ngọc Huyền 

Giải Ba cấp Quốc Gia  lớp 12; 

Giải Nhất cấp Tỉnh lớp 12; 

Học sinh Xuất sắc lớp 11 

Trần Công Hòa 700 

2.  Nguyễn Hoàng Linh Vy Học sinh Giỏi lớp 10 
Nguyễn Quốc 

Huy Hoàng 
150 

3.  Phan Nguyễn Thiên Di Học sinh Giỏi lớp 10 Phan Văn Hiếu 150 

4.  Trần Đặng Hạ Băng 
Giải Ba cấp Trường lớp 7; 

Học sinh Giỏi lớp 7 
Trần Văn Quang 250 

5.  Nguyễn Tiến Dũng 
Giải Ba cấp Trường lớp 8; 

Học sinh Xuất sắc lớp 8 Võ Thị Thanh 

Thắng 

300 

6.  Nguyễn Đan Quỳnh Học sinh Xuất sắc lớp 4 150 

7.  
Nguyễn Ngô Quỳnh 

Oanh 
Học sinh Xuất sắc lớp 3 

Nguyễn Thị Thu 

Thảo 
150 

8.  Lê Ngọc Gia Hân Học sinh Xuất sắc lớp 2 Lê Duy Tuấn 150 

9.  Nguyễn Phúc Tân Tiêu biểu hoàn thành tốt lớp 5 
Lê Thị Thùy 

Dung 
100 

10.  Trần Bảo Khôi Tiêu biểu hoàn thành tốt lớp 1 Lê Thị Kim Huệ 100 

11.  Cao Minh Anh Học sinh Xuất sắc lớp 3 Trần Thị Cẩm 

Vân 

150 

12.  Cao Minh Uyên Học sinh Xuất sắc lớp 12 200 

13.  Bùi Ngọc Gia Phúc Học sinh Giỏi lớp 10 Bùi Ngọc Trúc 150 

14.  Tạ Anh Quân Học sinh Xuất sắc lớp 2 Tạ Anh Bảo 150 

15.  Lê An Nhiên Học sinh Xuất sắc lớp 5 Lê Thị Quỳnh 

Trang 

150 

16.  Lê Minh Triết Tiêu biểu hoàn thành tốt lớp 2 100 

17.  Huỳnh Khánh Hân Tiêu biểu hoàn thành tốt lớp 4 
Huỳnh Thị 

Phương Thảo 
100 

18.  Mai Hoàng Anh Quân 

Giải Khuyến khích cấp 

Trường lớp 8; Học sinh Giỏi 

lớp 8 
Huỳnh Thị 

Phương Thu 

200 

19.  Mai Hoàng Anh Khôi Học sinh Xuất sắc lớp 5 150 
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TT Họ và tên cháu Thành tích đạt được Tên Bố (mẹ) 
Số tiền 

thưởng 

20.  Hồ Ngọc Nhân Học sinh Xuất sắc lớp 12 Hồ Ngọc Thanh 200 

21.  Trần Anh Tú 
Giải Ba cấp Tỉnh lớp 12; Học 

sinh Xuất sắc lớp 12 Trần Ngọc Khải 
400 

22.  Trần Anh Khôi Học sinh Xuất sắc lớp 1 150 

23.  Đồng Nữ Minh Châu 
Giải Nhì cấp Tỉnh lớp 11; Học 

sinh Xuất sắc lớp 10 Phạm Thị Minh 

Sương 

450 

24.  Đồng Nữ Minh Ngọc 
Giải Khuyến khích cấp Huyện 

lớp 8; Học sinh Xuất sắc lớp 8 
350 

25.  Trần Tiến Dũng 

Giải Khuyến khích cấp 

Trường lớp 2; Học sinh Xuất 

sắc lớp 2 

Bùi Thị Kim 

Chi 
250 

26.  Võ Minh Hiếu Học sinh Xuất sắc lớp 4 Hồ Thị Thanh 

Vân 

150 

27.  Võ Minh Dũng Học sinh Xuất sắc lớp 1 150 

28.  
Nguyễn Võ Khôi 

Nguyên 
Học sinh Giỏi lớp 11 Võ Thị Quyên 150 

29.  Phạm Đông Huy 
Giải Ba cấp Huyện lớp 8; Học 

sinh Xuất sắc lớp 8 Phạm Đông 

Dương 

350 

30.  Phạm Đông Phong 
Giải Nhất cấp Huyện lớp 6; 

Học sinh Xuất sắc lớp 6 
450 

31.  
Phùng Trịnh Minh 

Quân 

Giải Khuyến khích cấp Huyện 

lớp 7; Học sinh Xuất sắc lớp 7 Trịnh Thị Thanh 

Thuận 

300 

32.  
Phùng Trịnh Thanh 

Thảo 
Học sinh Xuất sắc lớp 4 150 

33.  Nguyễn Công Phú Tiêu biểu hoàn thành tốt lớp 3 
Nguyễn Công 

Nguyên 
100 

34.  Ngô Tuấn Kiệt Học sinh Xuất sắc lớp 5 Đặng Bảo Hy 150 

35.  Trần Uyên Minh 
Giải Nhì cấp Tỉnh lớp 12; Học 

sinh Xuất sắc lớp 11 
Trần Duy Linh 

450 

36.  Trần Duy Hiếu 
Giải Ba cấp Huyện lớp 8; Học 

sinh Xuất sắc lớp 8 
350 

37.  Trần Quang Khải Học sinh Xuất sắc lớp 5 
Phạm Thị Ngọc 

Yến  

150 

38.  Trần Bảo Châu Học sinh Xuất sắc lớp 1 150 

39.  Đinh Thị Ánh Dương Học sinh Xuất sắc lớp 10 Trương Thị 

Diệu Thủy 

200 

40.  Đinh Ngọc Khương Tiêu biểu hoàn thành tốt lớp 4 100 
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TT Họ và tên cháu Thành tích đạt được Tên Bố (mẹ) 
Số tiền 

thưởng 

41.  
Nguyễn Anh Minh 

Khuê 
Học sinh Giỏi lớp 12 Nguyễn Thị 

Phương Dung 

150 

42.  Nguyễn Đắc Khôi Học sinh Giỏi lớp 8 150 

43.  Trần Gia Bình Học sinh Giỏi lớp 7 
Trần Đức An 

150 

44.  Trần Gia Hân Học sinh Xuất sắc lớp 3 150 

45.  Huỳnh Cẩm Tú Học sinh Giỏi lớp 12 Nguyễn Thị 

Trinh Nữ 

150 

46.  Huỳnh Thịnh Nguyên Học sinh Giỏi lớp 6 150 

47.  Hà Phan Kỳ Duyên Học sinh Giỏi lớp 6 
Hà Quốc Dương 

150 

48.  Hà Phan Nhã Uyên Học sinh Xuất sắc lớp 4 150 

49.  Vũ Đoàn Anh Khôi Học sinh Xuất sắc lớp 2 
Vũ Hà Ngọc 

Giang 
150 

50.  Võ Tín Đạt Học sinh Xuất sắc lớp 5 Võ Tín Dũng 150 

51.  Trương Đăng Thịnh Học sinh Xuất sắc lớp 3 
Trương Quang 

Hiến 
150 

52.  Nguyễn Phương Nghi Học sinh Xuất sắc lớp 3 
Nguyễn Tấn 

Thọ 
150 

53.  Nguyễn Trần Diệp Mai Học sinh Xuất sắc lớp 3 
Nguyễn Anh 

Tuấn 
150 

54.  Võ Duy Phú Học sinh Giỏi lớp 6 Võ Hữu Chí 150 

55.  Đoàn Ngân Chi 
Giải Ba cấp Tỉnh lớp 11; Học 

sinh Xuất sắc lớp 11 Trương Hoàng 

Diệu Linh 

400 

56.  Đoàn Kiến Phong Học sinh Giỏi lớp 7 150 

57.  Châu Ngọc Hồng Trân Tiêu biểu hoàn thành tốt lớp 4 
Nguyễn Thị 

Kim Thoa 
100 

58.  Phan Thanh Thiện 
Giải Ba cấp Huyện lớp 8; Học 

sinh Giỏi lớp 8 Phan Thanh 

Hồng 

300 

59.  Phan Thanh Nhân Học sinh Xuất sắc lớp 2 150 

60.  
Dương Ngọc Quỳnh 

Như 
Học sinh Xuất sắc lớp 1 

Dương Ngọc 

Hùng 
150 

61.  Lê Bảo Phương Nhi 
Giải Khuyến khích cấp Tỉnh 

lớp 11; Học sinh Giỏi lớp 11 

Lê Thị Thuý 

Hạnh 
300 

62.  Trần Ngọc Hân Học sinh Xuất sắc lớp 1 Huỳnh Thị Hà 

Mi 

150 

63.  Trần Chấn Hưng Tiêu biểu hoàn thành tốt lớp 4 100 

64.  Nguyễn Thị Thu Vân Học sinh Xuất sắc lớp 12 
Nguyễn Thanh 

Tùng 
200 
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TT Họ và tên cháu Thành tích đạt được Tên Bố (mẹ) 
Số tiền 

thưởng 

65.  Đỗ Hoàng Bảo Ngọc Học sinh Xuất sắc lớp 5 Nguyễn Thị 

Tường Vy 

150 

66.  Đỗ Đăng Khoa Học sinh Xuất sắc lớp 2 150 

67.  Kiều Đại Nghĩa Học sinh Xuất sắc lớp 4 Võ Thị Thắng 150 

68.  Hồ Gia Bảo Nguyên 

Giải Khuyến khích cấp 

Trường lớp 10; Học sinh Xuất 

sắc lớp 10 

Nguyễn Dương 

Phương Thuỷ 
250 

69.  Bùi Phạm Gia Hân Học sinh Xuất sắc lớp 5 Phạm Thị Mi Ly 150 

 TỔNG 13.650 

(Bằng chữ: Mười ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)./. 
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